ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: GDCD KHỐI 8

Câu 1:Tệ nạn xã hội là gì? Hãy nêu những tệ nạn xã hội mà em biết?
*Tệ nạn xã hội ?
Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch về chuẩn mực, vi phạm về đạo đức gây ra hậu quả xấu và nghiêm trọng cho xã hội.
· Một số tệ nạn xã hội mà em biết: Cờ bạc, mại dâm, ma túy, xâm hại tình dục trẻ em và nghiện game.

Câu 2: Nêu tác hại của tệ nạn xã hội? Có ý kiến cho rằng: Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác. Em có đông ý không ? Vì sao ?
* Tác hại của tệ nạn xã hội gây ra:
·  Ảnh hưởng đến sức khỏe.
·  Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình
·  Làm suy thoái giống nòi dân tộc.
·  Gây rối loạn trật tự xã hội.
* Có ý kiến cho rằng: Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác. Em có đông ý không ? Vì sao ?
·  Đồng ý với ý kiến trên. 
·  Vì : Con người sa  vào tệ nạn xã hội thì tư cách đạo đức bị suy thoái, khi tiền bạc  cạn kiệt họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền thỏa mãn sự nghiện ngập, ham muốn của mình ban đầu là hành vi ăn trộm, ăn cướp và tệ hơn họ có thể sát hại chính người thân của mình để thỏa mãn cơn nghiện. 

Câu 3: HIV/AIDS là gì? Pháp luật quy định như thế nào về phòng chống nhiễm HIV/ AIDS? 
* HIV/AIDS là gì?
- HIV là loại vi rút gây suy giảm  miễn dịch ở người.
- AIDS là  giai đoạn cuối của sự  nhiễm HIV.
* Những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.
- Tích cực tham gia các hoạt động, tuyên truyền .
- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, hút, chích và các hành vi làm lây truyền.
- Người nhiễm HIV có quyền:
+ Giữ bí mật về tình trạng của mình.
+ Không bị phân biệt đối xử.
+ Phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền cho mọi người xung quanh.

Câu 4: Có ý kiến cho rằng việc  pháp luật nước ta nghiêm cấm kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV thể hiện rõ tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam, em có đồng ý không?Vì Sao?
*Em hoàn toàn đồng ý vì:
- Người bị nhiễm HIV/ AIDS rất cần sự quan tâm, thông cảm, giúp đỡ của cộng đồng để họ nhận được sự yêu thương,chia sẻ và đồng cảm. Thái độ  kỳ thị có thể làm học tuyệt vọng, chán nản muốn tìm đến cái chết hoặc suy nghĩ tiêu cực muốn trả thù, làm lây lan bệnh cho những người xung quanh gây rối loạn trật tự xã hội.

Câu 5: Kể tên một số vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại mà em biết. Trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại xảy ra?
 * Một số vũ khí cháy, nổ và chất độc hại .
- Vũ khí:dao,mã tấu....
- Chất cháy nổ: bom,mìn,xăng,dầu,gas..
- Chất độc hại:axit,thuốc diệt chuột,thuốc trừ sâu.
 * Trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc.
    - Tìm hiểu, thực hiện các quy định về phòng ngừa.
    - Vận động mọi người cùng thực hiện
    - Tố cáo những hành vi vi phạm. 

Câu 6: Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân ?
* Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân?
Quyền sở hữu tài sản là quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình gồm:
+ Quyền chiếm hữu: trực tiếp quản lý.
+ Quyền sử dụng: khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi.
+ Quyền định đoạt: quyết định tài sản như bán, tặng, vứt bỏ, ...		

Câu 7: Hãy nêu 4 việc làm thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân và 4 việc làm vi phạm quyền sở hữu của công dân
 * 4 việc làm tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân 
 Giữ gìn cẩn thận đồ dùng mượn của người khác; nhặt được của rơi trả lại người mất, bồi thường khi làm hư hỏng, làm mất đồ dùng của người khác.
 * 4 việc làm vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác
  Nhặt được của rơi lấy làm của riêng; vay mượn không chịu trả; chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình; tự ý đem dồ dùng của người khác cho mượn.                                                                                                                                                           

Câu 8:
Học sinh dựa vào các kiến thức đã học để giải quyết tình huống.
Tình huống 1 :
Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật của Huệ. Thủy nói: “ Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!” .
	a/ Em có đồng tình với Thủy không ? Vì sao ? 
	b/ Nếu em là Hiền trong trường hợp đó, em sẽ làm gì ?
Tình huống 2:
Ông An được giao nhiệm vụ phụ trách máy photocopy của cơ quan.Ông giữ gìn rất cẩn thận,thường xuyên lau chùi,bảo quản và cho không cho ai sử dụng.Ngoài những việc của cơ quan,ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để tăng thu nhập.Vào mùa thi,ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
Việc làm của ông An đúng ở điểm nào,sai ở điểm nào?Vì sao?
Người quản lý tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao giữ ?
Tình huống 3:
Em sẽ làm gì trong những tình huống sau?
a. Nếu người thân ( bố mẹ, anh chị) bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo HIV/ AIDS?
b. Em làm gì nếu các bạn trong lớp bôi, vẽ bẩn, leo trèo lên bàn ghế?
c. Em xử lý thế nào nếu có một người dụ dỗ em dùng thử ma túy?
d.Nếu thấy các em nhỏ chơi các vật dụng nguy hiểm như pháo, bom, mìn?
Tình huống 4: Những ngày gần đây thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.Em sẽ làm gì để :
a. Trở thành tuyên truyền viên tích cực trong việc phòng chống dịch.
b. [bookmark: _GoBack]Nêu kế hoạch học tập để ôn tập và củng cố kiến thức của cá nhân em.
